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THƯ MỜI BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua 

Vật tư y tế bổ sung tại Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn năm 2023” với nội dung 

cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

-  Họ tên: Lê Thế Phiệt  

- Chức vụ: Dược sĩ 

- Số điện thoại: 0396.950.518 

- Email: khoaduoc.bvktg@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa Dược – Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi 

Sơn – Tổ dân phố Xuân Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh 

Hóa. 

- Nhận qua email: . khoaduoc.bvktg@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08 ngày 05 tháng 12 năm 2023 đến trước 

17h ngày 18 tháng 12 năm 2023. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 18 tháng 12 

năm 2023. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục vật tư y tế (gọi chung là thiết bị). 

STT Tên Hàng hóa 
Đơn 

vị tính 

Số 

lượng/Kh

ối lượng  

Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ 

thuật và các thông tin liên quan về kỹ 

thuật 

1.  
Ống đặt nội khí quản 

có bóng các số 
cái 1.000 

Làm bằng nhựa PVC. Có van khóa Luer. 

Có đường mờ tia X cản quang chạy dọc 

thân ống. Đóng gói tiệt trùng từng cái 

riêng biệt. 



Bóng thể tích lớn, áp lực thấp, an toàn 

khi lưu lâu. Đầu nối tiêu chuẩn 15mm, 

có mắt phụ Murphy. Đầu vát tròn, mềm. 

Các số từ 3- 8. Đạt tiêu chuẩn ISO, CE." 

2.  
Dây máu thận nhân 

tạo 
Cái 1000 

 '-  Dây được làm bằng nguyên liệu 

Polyvinylchloride tiêu chuẩn y tế, không 

Pyrogenic, không Latex.  

- Tổng chiều dài dây: dây tĩnh mạch 

2725mm, dây động mạch 3685mm. Thể 

tích mồi: 152ml 

- Bầu máu có cổng tiêm thuốc linh hoạt. 

Kích thước bầu: 4.7x 7.0x 25mm.  

- Có túi Pilow ở dây động mạch, giúp 

phát hiện thiếu máu động mạch. 

- Kích cỡ dây phần tiếp xúc bơm máu ( 

đường kính trong x đường kính ngoài x 

chiều dài): 8,25 x   12,55  x 410mm 

- Đạt tiêu chuẩn EC, ISO 13485:2016.  

3.  

Quả lọc thận nhân tạo 

sử dụng cho máy 

thận nhân tạo Nipro 

Cái 1000 

 Nguyên liệu: màng lọc làm tự sợi thiên 

nhiên cellulose triacetate 

- Diện tích: 1,3 m2.  

- Thể tích mồi: 78 ml.  

- Hệ số siêu lọc: 17 (mL/giờ/mmHg).  

- Độ dày thành sợi:  15 µm. 

- Vỏ quả lọc: Polypropylene 

- Độ thanh thải (Qb: 300ml/min): 

Ure: 263 ml/min (KoA: 778) 

Creatinine : 229 ml/min 

Phosphate: 192 ml/min 

Vitamin B12: 116 ml/min 

4.  Cồn 90 độ Lít 2000 
 Sử dụng sát trùng trong y tế, độ cồn: 90 

độ 

5.  Javen Lít 300 
 Javen 10-12%, có màu hơi vàng, có mùi 

đặc trưng 

6.  Bộ truyền giảm Cái 500 

 'Kích thước: 300ml (L) 

-Tổ hợp 4 tốc độ dòng: (0, 2, 4, 6 ml/h) - 

có thể điều chỉnh được bằng khóa rời đi 

kèm 

-Chất liệu bóng chứa trong bình: Silicone 

HR-28U (80%) và Silicone BASE 30U 

(20%) 

-Áp suất trong bình: 6-9 PSI   

-Kích thước lỗ lọc hạt: 2 màng lọc 

150μm và 15μm  

-Kích thước lỗ lọc khí: 1.2 μm 

-Vỏ ngăn tia cực tím: 380nm, chặn UV-

B, UV-C, và hầu hết UV-A 

-Thang đo thể tích nằm bên trong bóng. 



-Nắp đậy kết nối có màng hydrophobic 

lỗ lọc 0.2μm loại bỏ hết khí trong dây 

dẫn đồng thời chống tràn dịch. 

-Tiêu chuẩn: ISO 13485, CE 

7.  
Bộ gây tê ngoài màng 

cứng 
Bộ 30 

Kim Tuoly G18, bơm tiêm giảm 

kháng lực, catheter 1.000mm, bơm và 

kim tiêm, lọc, miếng dan lọc, đầu kết 

nối. 

8.  Muối tái sinh Kg 1000 

 Muối viên, trắng không màu, không 

mùi. Sử dụng hoàn nguyên trong quá 

trình lọc nước RO.  

9.  Bông y tế Kg 200 

 Bông y tế thấm nước 100% bông xơ 

thiên nhiên. Bông trắng, không mùi, 

mềm mịn, dai, không bị tơi và có độ 

thấm hút rất cao. Bông dạng dải, được 

cuộn thành cuộn chắc, đáp ứng yêu cầu 

của người sử dụng.Không độc tố và 

không gây dị ứng, không có tinh bột, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và 

dịch phủ tạng. 

10.  Gạc thận nhân tạo Miếng 10000 

 Gạc được dệt từ sợi 100% cotton có độ 

thấm hút rất cao. Không có độc tố, đã 

được giặt sạch. Không chứa chất gây dị 

ứng, không có tinh bột hoặc Dextrin, 

không có xơ mùn hòa tan trong nước và 

dịch phủ tạng. Độ pH: trung tính. Muối 

kim loại: không quá hàm lượng cho 

phép. Tiệt trùng bằng khí EO.Gas. 

11.  Khẩu trang y tế Cái 50000 

 + 3 lớp vải không dệt 100% 

Polypropylene, không thấm nước, đảm 

bảo thông thoáng khí. 

+ 1 lớp vi lọc ở giữa có độ lọc khuẩn 

>99%. 

+ Dây thun đeo dẹt, có độ đàn hồi tốt, co 

giãn. 

+ Thanh Nẹp đảm bảo kín khít hạn chế 

tối đa vi khuẩn xâm nhập. 

 + Dạng phẳng có nếp gấp; dễ sử dụng, 

không gây dị ứng da cho người sử dụng; 

Bề mặt phải sạch sẽ, không có dầu, 

không còn đầu chỉ xơ vải; không bị xù 

lông 

12.  
Nẹp mắt xích xương 

đòn các cỡ 
Cái 50 

 4-12 lỗ trái, phải, chất liệu thép không 

gỉ. Các cỡ. Dùng vít 3,5mm 

13.  Nẹp bản hẹp các cỡ Cái 50 
 Chất liệu thép không gỉ. cấu tạo 6/7 /8 

9/10/11/12/14 lỗ. dùng vít 3,5mm 

14.  Vít xương cứng Cái 300  Vít xương cứng 3,5mm, chất liệu thép 



không gỉ, dài 16mm -20mm 

15.  
Pank thẳng không 

mấu các loại 
Cái 40 

Pank thẳng không mấu các loại, chất liệu 

thép không gỉ. 

16.  Kéo các loại Cái 40 

Kéo phẫu thuật thẳng hoặc cong, mũi tù, 

nhọn, KT 10cm -20cm. Chất liệu thép 

không gỉ. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016 

17.  Sond Nelaton các cỡ Cái 3000 

 Được làm từ cao su thiên nhiên, Được 

sử dụng để đặt ống thông tiểu lâm sàng, 

Van nhựa hoặc van cao su 

18.  
Sond foley 2 nhánh 

các cỡ 
Cái 3000 

Từ latex tự nhiên 

Phủ Silicone 

Van nhựa hoặc van cao su  

có mã màu cho từng kích thước 

 Fr6-Fr10 (trẻ em) 

Chiều dài: 270mm  Dung tích bóng: 

3cc/5cc 

Fr12-Fr22 (tiêu chuẩn) 

Chiều dài: 400 mm Dung tích bóng: 

5cc/10cc/30cc 

Fr24-Fr26 (tiêu chuẩn) 

Chiều dài 400 mm Dung tích bóng: 

10cc/30cc 

19.  
Lưới điều trị thoát vị 

bẹn 
Cái 30 

 * Chất liệu: Sợi Monofilament 

Polypropylene, kích thước 7.5x15cm  

* độ dày 0.3-0,6mm chịu được áp lực và 

kháng lực cao.  

* Kích thước lỗ: 0.7mm,   

* Trọng lượng: 57(g/m2),   

* Độ bền (Lực căng đứt): 533,2 (daN/m, 

Độ bền kéo chéo (Lực căng kéo chéo): 

547,6 (daN/m)  không dính, trong suốt, 

mềm mại, chắc chắn. 

20.  
Phim chụp x-quang 

răng 
Lá 500 

Phim và nước đóng sẵn trong 1 lá phim. 

Hộp 50 tờ 

21.  

Giấy in siêu âm dử 

dụng cho máy in 

Sony 

Cuộn 400 

Dùng cho các dòng máy in của hãng 

Sony, Mistubishi 

+ Dung lượng: Khoảng 215 bản in cho 

mỗi cuộn. 

+ Kích thước 110 mm × 20 m 

22.  Mỡ nội soi KY Tuýp 100 

 Gel bôi trơn được sử dụng để bôi trơn 

nội soi dạ dày, nội soi đại tràng, nội soi 

trực tràng, bôi trơn âm đạo…đã được tiệt 

trùng. Nó không gây ra dị ứng, không 

gây khích ứng da. Hòa tan được trong 

nước, dễ dàng làm sạch, không chứa tạp 

chất, dầu và chất nhờn. Không độc hại và 

không có mùi hôi. 



• Thành phần chính: Water; Glycerin; 

Monopropylen; Glycol; Hydroxyl ethyl 

cellulose; Methyl; Hydroxybenzoate; 

Citric Acid.  

Thể tích tuýp 82gr 

23.  
Giấy điện tim cỡ 

80mm, 60mm 
Cuộn 500 

Giấy điện tim 3 cần 80mm, 60mm x 

20m.Sử dụng trên các máy đo điện tim, 

máy đo điện tim gắng sức, dùng để in kết 

quả sau đo. 

24.  

Giấy in nhiệt máy 

sinh hóa, huyết học, 

nước tiểu 

Cuộn 300 

Giấy in cho máy thử nước tiểu. 

Chất liệu: bằng giấy 

Kích thước: 57mmx30mx12mm 

25.  
Máy điện châm 5 

giắc 
Cái 100 

- Nguồn điện vào 220V/50Hz; ra 

4,5V/1ADC. + Pin: 4,5 V (3 pin loại 

UM1) 

- Tần số (Hz): 10-60HZ 

- Kích thước phù hợp cho để bàn hoặc 

lưu động 

- Máy có độ bền cao, ổn định, sử dụng an 

toàn. 

- Dạng xung: Xung dao động nghẹt 

(Blocking) sử dụng cả hai phần âm và 

dương. 

- Độ rộng xung chính (ms): 0,86 ± 10% 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 9001-2015, ISO 

14001-2015, ISO 13485:2016. 

26.  

Van oxy kèm bình 

làm ẩm cho bình khí 

40 lít, 10 lít 

Cái 100 

- Bộ điều chỉnh kiểu piston với lưu lượng 

kế và bình tạo ẩm 

- Áp suất đầu vào tối đa 3000 psi 

- Khoảng lưu lượng 0-15LPM / 0-10 

LPM 

- Sử dụng với bình oxy 

- Đồng hồ áp suất dễ dàng theo dõi 

- Ống loại Polycarbonate với tuổi thọ cao 

- Dung tích của bình tạo ẩm: 

140/150/200ml 

- Áp suất đầu vào: 15MPa 

- Áp suất ra: 0.3-0.4 MPa 

- Ống khí ra: 8mm 

- Độ chính xác của lưu lượng : Class 4 

27.  Máy xông khí dung Cái 10 

- Tốc độ xông: Khoảng 0.4 ml/phút 

- Kích thước hạt: Khoảng 3 μm MMAD 

- Dung tích cốc thuốc: Tối đa 7 ml 

- Kích thước: nhỏ gọn, phù hợp để bàn 

hoặc lưu động 



28.  Huyết áp kế  Cái 20 

- Lưu lượng bơm: 20-300mmHg 

- Sai số: ± 3mmHg 

- Hệ thống khí: Bao quấn quanh tay bằng 

vải có miếng dán khóa, bên trong là ruột 

hơi làm bằng cao su, có ống hơi và bóp 

bóng hơi. 

- Tiêu chuẩn: ISO, EC 

29.  Tai nghe tim, phổi Cái 20 

- Ống nghe có hệ thống dây dẫn khí làm 

bằng chất liệu cao su cao cấp chống oxy 

hóa 

- Tai nghe có độ khuyếch đại lớn, nghe 

êm không đau tai 

30.  
Dịch nhầy phẫu thuật 

Phaco 
Ống 150 

 'Thành phần Hydromellose Ophthalmic 

solution 2%: 

- Nồng độ: 20mg/ml (2%) 

- Trọng lượng phân tử: 86 000 daltons 

- Độ nhớt đạt được ở 27 độ C: 3000-

4500cps 

- Độ thẩm thấu: 250-350 mOsm/kg 

- PH: 6,0-7,8 

Thể tich: 2ml 

31.  Chất nhuộm bao  Cái 20 

1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng 

chứa 0,6mg Trypan Blue 

- Là dung dịch vô trùng của Trypan  

đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Thành 

phần có trypan blue 0.06% kết hợp với 

Natri chlorid và dung dịch đệm 

- là dung dịch vô trùng không chí nhiệt 

tố. 

32.  
Dao mổ Phaco 

2.8mm 
Cái 100 

'- Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ, đầu 

vát. Kích thước từ 2.8mm 

- Bề mặt nhám, chống chói 

- Đóng trong túi vô khuẩn 

33.  
Thủy tinh thể nhân 

tạo mềm đơn tiêu 
Cái 100 

1. Thủy tinh thể mềm, đơn tiêu, trong 

suốt, 1 mảnh, càng chữ C. 

2. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, 

Lọc tia UV 

3. Thiết kế 3 điểm cố định 

4. Bờ sau vuông 360 độ được xử lý mờ 

chống chói 

5. Đường kính thấu kính 6mm, chiều dài 

tổng 13mm 

6. Góc càng 0 độ 

7. Dải Diop +6D đến +30D, bước nhảy 

0.5D 

8. Chỉ số ABBE =55 

9. Chỉ số khúc xạ 1.47 

10. Dùng kèm Injector kiểu xoay. 



11. Vết mổ 2.2mm 

34.  
Kim châm cứu số 5, 

10 
Cái 200.000 

Kim châm cứu nhầm tác động đến các 

huyệt đạo trên cơ 

thể con người. Vô trùng. Dùng một lần 

35.  
Ống nghiệm citrat 

3,8% 
Cái 5000 

Ống nghiệm nhựa, kích thước 13 x 

75mm, dung tích tối đa 6 ± 0.1ml, nắp 

nhựa màu xanh lá cây. Hóa chất bên 

trong là Trisodium Citrate Dihydrate 

3.8% kháng đông cho 2ml máu. Quy 

cách: 100 ống/hộp, được đóng trên đế 

mous thấp. Đạt tiêu chuẩn ISO 

13485:2016. 

36.  Kim khâu da, cơ Cái 300 

Kim khâu vết thương dùng trong y 

tế.Kích thước: BSV. 4A; 4B (1.0x50; 

1.0x45; 0.9x36; 0.8x32; 0.7x28; 0.6x36; 

0.6.x30; 0.6x28; 0.6x20) 

37.  
Chỉ không tiêu 

Propylen số 3 
Lá 50 

Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi 

polypropylene số 3/0, dài 75cm, 1 kim 

tròn, kim dài 26mm. 1/2 vòng tròn. 

38.  Canuyn mayer các số Cái 30 

Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không 

gây dị ứng , hình dạng ống cong 30 độ, 

có chế độ hãm miệng. 

39.  
Dây dẫn lưu 

7IDx10OD 
Cái 50 

Đường kính ngoài ống Ø10mm, đường 

kính trong  Ø 7mm chất liệu nhựa PVC 

trắng trong nguyên chất; thành ống chơn 

láng k gấp gập; tiêu chuẩn ISO 13485 

40.  Cidezym Lít  50 

Dung dịch ngâm tẩy rửa dụng cụ hoạt 

tính enzyme, hiệu quả nhanh sau 1 phút. 

- pH trung tính không gây ăn mòn dụng 

cụ 

- Tương thích với nhiều loại dụng cụ 

- Đạt các tiêu chuẩn : EC, ISO, CFS 



41.  Điện cực tim dán Cái 5000 

* Điện cực tim tự dính, không tiệt trùng, 

dùng một lần. * Thấu xạ, đặc biệt có thể 

dùng trong chụp cộng hưởng từ (MRI) 

theo điều kiện đúng trong hướng dẫn sử 

dụng* Thiết kế nhỏ gọn, hình chữ nhật* 

Điện cực có một mặt gel dẫn điện, một 

lớp nhựa ABS được tráng bạc, và một 

đầu nối bằng kim loại dẫn tín hiệu điện 

tâm đồ (ECG) tốt từ da đến màn hình 

ECG.* Nền foam kháng nước* Nền Gel 

dính keo dẫn điện an toàn, có độ dính tốt 

ngay cả trên bệnh nhân đổ mồ hôi, và 

hạn chế tối đa kích ứng da cho người 

bệnh* Tiêu chuẩn: ISO, CE, 

CFS,…(hoặc tương đương) 

42.  

Khay thử xét nghiệm 

định tính 4 loại ma 

túy và chất chuyển 

hóa ma túy 

test  

Là xét nghiệm miễn dịch cạnh tranh, 

nhanh chóng, định tính phát hiện các 

chất gây nghiện (Drug-of-Abuse-DOA) 

và/ hoặc các chất chuyển hóa của chúng 

trong nước tiểu người. 

-Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016, đáp ứng 

chỉ thị 98/79/EC  

- Ngưỡng phát hiện (cut-off),  

   MDMA: 500 ng/ml; MET: 500 ng/ml; 

OPIATES Morphin): 300 ng/ml; THC: 

50 ng/ml 

- Độ nhạy: MDMA: 100%; MET: 100%; 

OPIATES: 100%; THC: 99,12% 

- Độ đặc hiệu: MDMA: 100% ; MET: 

100% ; OPIATES: 100%; THC: 99,53% 

- Thời gian đọc kết quả trong vòng 3-8 

phút, không đọc kết quả sau 8 phút. 

- Các chất dương tính với One step 

Multi-Drug Screening Test: 

MDMA(MDA): 2000 ng/ml ; 

MDMA(MDEA): 1000 ng/ml ;  

- Các chất gây nhiễu không gây ảnh 

hưởng đến kết quả xét nghiệm: Glucose 

(2000 mg/dl) ; Human Albumin (2000 

mg/dl) ; Hemoglobin (10 mg/dl) ; Uric 

acid (10 mg/dl). 

43.  Mặt nạ thanh quản Cái 05 

Làm bằng nhựa silicone y tế 

Kích cỡ từ số 1.0-5.0 tương ứng cân 

năng từ <5kg đến > 70kg 

bề mặt được gia công đặc biệt giảm 

sự rò rỉ khí. 



44.  
Ống nội khí quản lò 

xo có bóng 
Cái 05 

Ống nội khí quản lò xo có bóng thể 

tích lớn áp lực thấp. Kích cỡ đường 

kính trong từ 5.0mm đến 9.5mm, 

đường kính ngoài từ 8.2mm đến 

13.7mm 

45.  Mặt nạ thở gây mê Cái 10 

- Mặt nạ gây mê có nhiều cỡ khác 

nhau từ sơ sinh đến người lớn. Các cỡ 

được phân biệt bởi màu của vòng bao 

quanh. 

- Vòng đệm khí có thể thay đổi áp lực 

nhờ bóng bơm 2 chiều đi kèm để bơm 

căng hoặc giảm phồng tùy theo khuôn 

mặt, giúp cố định kín 

và dễ chịu cho bệnh nhân. 

- Mặt nạ làm bằng vật liệu PVC 

không chứa DEHP và cao su, hoạt 

động tốt trong môi trường nhiệt độ 10 

- 40 độ C, độ ẩm 10 - 90%. Bảo quản 

trong môi trường nhiệt độ từ -20 độ 

đến 60 độC, độ ẩm 10 - 90% 

- Có các chứng chỉ tương thích với 

máy mê máy thở 

- Có chứng chỉ CE 

46.  

Cây nòng đặt nội 

khí quản (Bougie) 

các cỡ 

Cái 05 

Đầu típ bo tròn cong kiểu Bougie, bề 

mặt nhẵn. Có các cỡ cho người lớn, 

trẻ em 

47.  Kìm Magill Cái 03 
Chất liệu làm từ thép không rỉ 

Bảo hành 06 tháng. KT 18-20cm 

 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, 

bảo quản thiết bị y tế:  

- Địa điểm cung cấp: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn – Tổ dân phố Xuân 

Hòa – Phường Hải Hòa – Thị xã Nghi Sơn – Tỉnh Thanh Hóa. 

- Yêu cầu về vận chuyển: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm vận chuyển đến địa 

điểm cung cấp. Chi phí vận chuyển tính vào giá chào giá. Hàng được giao phải mới 

100%, đảm bảo nguyên đai, nguyên kiện. 

- Yêu cầu về lắp đặt, bảo quản: Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về việc lắp đặt 

và hướng dẫn bảo quản theo đúng quy định của nhà sản xuất. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Không quá 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có 

hiệu lực. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 

- Tạm ứng: không 



- Thanh toán hợp đồng: Chủ đầu tư thanh toán cho cung cấp trong vòng 30-

60 ngày sau khi nhận đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của pháp luật.   

5. Các thông tin khác. 

Các đơn vị báo giá theo mẫu báo giá đính kèm. 

Nơi nhận: 

- Như trên. 

- Lưu VT,KD. 

GIÁM ĐỐC 

                  

Lê Kim Đức 

 

  



TÊN ĐON VỊ BÁO 

GIÁ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:      /BG- Địa danh, Ngày  ….   Tháng   ….. Năm …… 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn 

 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của: Bệnh viện đa khoa khu vực Nghi Sơn, chúng 

tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản 

xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi 

rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan 

STT 

Danh 

mục 

thiết bị y 

tế  

Ký, mã, 

nhãn hiệu, 

model, 

hãng sản 

xuất 

Mã HS 

Năm 

sản 

xuất 

Xuất 

xứ 

Số 

lượng/ 

khối 

lượng 

Đơn 

giá 

(VND) 

Chi phí 

cho các 

dịch vụ 

liên 

quan) 

(VNĐ) 

Thuế, 

phí, lệ 

phí 

(nếu 

có) 

(VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

1 

Thiết bị 

A 

         

2 

Thiết bị 

B 

         

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các 

tài liệu liên quan của thiết bị y tế) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... 

[ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm. ..[ghi 

ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục 

I - Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh 

toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy 

định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

…., ngày.... tháng....năm.... 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp 
(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 


